
Mã sản phẩm Giá niêm yết                                     

(VNĐ/ M2) Đặt cọc 80% Đặt cọc 100% Đặt cọc 80% Đặt cọc 100%

Chiết khấu 5% Chiết khấu 10% Chiết khấu 15%  Chiết khấu 20%

        Nhóm A        Đơn 

màu hạt mịn và đá 

định dạng  granite 

hạt to

BC0186, BC0190, BC0197, BC0217, BC1000, BQ0240, BQ0241, 

BQ0258, BQ0262, BQ0266, BQ0277, BQ0278, BQ0300, BQ0307, 

BQ0316, BQ0317, BQ0370, BQ0400, BQ0700, BQ0800, BQ0860, 

BQ0900, BQ0940, BQ0980, BQ0982, BQ1080, BQ2020, BQ2030, 

BQ2050, BQ2102, BQ2202, BQ2600, BQ2607, BQ8436, BQ9100, 

BQ9120, BQ9130, BQ9140, BQ9160, BQ9190, BQ9210, BQ9250, 

BQ9260, BQ9290, BS0100, BS0110, BS0120, BS0160, BS0170, BS0181, 

BS0182, BS0183, BS0250, BS0300, BS0320, BS0340, BS4000, BS4010, 

BQ0805, BQ2605, BQ2609

4.200.000       3.990.000    3.780.000    3.570.000    3.360.000    

          Nhóm B             

Vân marble nhẹ 

nhàng và đá đơn 

màu hạt siêu mịn

BS0124, BQ0200, BQ2088, BQ2101, BQ8100, BQ8220, BQ8221, 

BQ8390, BQ8430, BQ8435, BQ8437, BQ8446, BQ8530, BQ8618, 

BQ8710, BQ8712,BQ8805, BQ8806, BQ8810, BQ8818, BQ0201, 

BQ2608, BQ8222

5.400.000       5.130.000    4.860.000    4.590.000    4.320.000    

           Nhóm C      Vân 

marble trắng, mịn có 

vân chỉ mảnh sắc nét 

và các sản phẩm có 

hoa văn, họa tiết lớn

BQ0100, BQ8330, BQ8440, BQ8560, BQ8590, BQ8791, BQ8794, 

BQ8795, BQ8808, BQ8812, BQ8860, BQ8863, BQ8864, BQ9310, 

BQ9330, BQ9340, BQ9415, BQ9418, BQ9419, BQ9420, BQ9427, 

BQ9438, BQ9441, BQ9453, BQ9470, BQ0206, BQ8402, BQ8614, 

BQ8822

7.100.000       6.745.000    6.390.000    6.035.000    5.680.000    

          Nhóm D        

Họa tiết vân gỗ hay 

các vẻ đẹp của tự 

nhiên như thunder 

grey

BQ8380, BQ8583, BQ8616, BQ8668, BQ8669, BQ8690, BQ8716, 

BQ8730, BQ8738, BQ8740, BQ8780, BQ8788, BQ8815, BQ8840, 

BQ8786, BQ9602, BQ9606, BQ9610, BQ9611, BQ7701, BQ7702, 

BQ7704, BQ8820, BQ8850, BQ8852, BQ8891, BQ8915

8.800.000       8.360.000    7.920.000    7.480.000    7.040.000    

           Nhóm E        

Vân marble siêu cao 

cấp, theo thiết kế và 

sáng tạo độc đáo

BQ8270, BQ8628, BQ8660, BQ8670, BQ8811, BQ8825, BQ8829, 

BQ8912, BQ8920, BQ8887, BQ8800, BQ8836, BQ8881, BQ8918, 

BQ8925, BQ8928, BQ9500, BQ9802

10.500.000     9.975.000    9.450.000    8.925.000    8.400.000    

* Lưu ý: giải thích thuật ngữ (*)

1. Vicostone* là thành phẩm gia công, chế tác tại nhà máy Vicostone

2. Vicostone (VAF)** là thành phẩm do đại lý ủy quyền cuả Vicostone gia công, chế tác

3. Những mã đá chữ đậm do nhà máy Vicostone độc quyền gia công, chế tác 

4. Miễn phí vận chuyển đến chân công trình nội thành Hà Nội & Hồ Chí Minh

5. Bên mua cung cấp thang máy vận chuyển lên tầng cao, nếu không có thang máy hoặc đá không vừa thang máy thì chi phí vận 

  chuyển lên tầng cao do bên mua chi trả

6. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

8. Biên dạng đặc biệt 150,000 mét dài

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0976386161 - 0906102024

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN ISPACE

Vicostone * Vicostone (VAF) **

(Quy cách, độ dày tiêu chuẩn 2cm)

9. Khoét lỗ, hạ chậu âm 250,000 Đ/ lỗ

7. Chi phí lắp đặt 400,000 Đ/ M2

"Sự hài lòng của bạn là mục tiêu của chúng tôi".

10. Các hạng ốp, lát sử dụng keo 200,000 Đ/ M2

Nhóm SP

BẢNG GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU ĐÁ VICOSTONE 


